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Tổng cộng: 137,199 143,634 11,356 4,690 50,076 0 26,026 24,050

A
Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 

dụng trước ngày 31/12/2025
     13,346    13,346   11,356    4,690    1,990      -       1,040        950 

1
San lấp và xây mới cổng, hàng rào nghĩa trang liệt 

sỹ
Kim Tân 2018-2019           950          950        782       168       168        168 

2 Cải tạo sân vườn trường tiểu học Kim Tân Kim Tân 2024-2024           547          547        516         31         31          31 

3
Trưởng Tiểu học Kim Tân; Hạng mục: Nhà đa

năng
Kim Tân 2022-2023        1,840      1,840     1,821         19         19          19 

4 Xây dựng nhà văn hóa thôn Thiên Đông Kim Tân 2024-2025        5,903      5,903     5,537       366       366        366 

5

Lập nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết, lập Quy hoạch

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới thôn

Hải Ninh

Kim Tân 2024-2025           267          267           -         267       267        267 

6 NLH 3 tầng 12 phòng trường THCS Kim Tân Kim Tân 2019-2019        3,825      3,825     2,700    3,825    1,125        175        950 

7 Xây mới cổng nghĩa trang liệt sỹ Kim Tân 2019-2020             14            14           -           14         14          14 

B
Các công trình chuyển tiếp từ năm 2025-2026, 

các công trình khởi công mới năm 2026
   123,853  130,288           -            -    48,086      -     24,986   23,100 

I Công trình điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư      18,603    37,561           -            -    12,101      -       3,901     8,200 

1
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 2 thôn

Viên Chử
Viên Chử 2025-2026           603          941       651        651 

2
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thiên 

Đông (Đoạn từ TL 390E đến Chùa Tân đồng)

Thiên 

Đông
2026-2027      10,000    26,390    8,200     8,200 

3 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Dưỡng 

Mông (Đoạn từ QL17B đến Trục Đông Tây)

Dưỡng 

Mông
2026-2027        5,000      5,959    1,900     1,900 

4 Nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ Kim Đính Phù Tải 2 2026-2027        3,000      4,271    1,350     1,350 

II Công trình điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư      19,189    16,140           -            -    11,200      -     11,200           -   

1
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 05

thôn Hải Ninh
Hải Ninh 2025-2026      11,474      9,177    4,900     4,900 

2
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 04

thôn Viên Chử
Viên Chử 2025-2026        3,460      2,755    2,400     2,400 

3
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 03

thôn Viên Chử
Viên Chử 2025-2026        4,055      4,008    3,700     3,700 

4
XD hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 01 thôn Viên

Chử

Xã An 

Thành
2025-2026           200          200       200        200 

III Công trình điều tên và chỉnh tăng mức đầu tư      30,600    43,043           -            -    14,280      -       3,234   11,046 

1 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Phù Tải 

1 (Đoạn từ QL17B đến ngã tư TL 390E)
Phù Tải 1 2026-2027        5,000      8,349    2,600     2,600 

2
Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường tiểu học Kim 

Đính
Phù Tải 2 2026-2027      10,300    18,291    5,646     1,300     4,346 
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 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết  số    / NQ-HĐND ngày     tháng 02  năm 2026 của HĐND xã An Thành)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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3
Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THCS Kim 

Tân
Viên Chử 2026-2027      12,700    13,500    4,100     4,100 

4 Cải tạo, nâng cấp điểm tập kết rác thôn Bằng Lai Bằng Lai 2026-2026        1,300      1,600       967        967 

5 Cải tạo, nâng cấp điểm tập kết rác thôn Viên Chử Viên Chử 2026-2027        1,300      1,303       967        967 

IV Công trình bổ sung vào kế hoạch năm 2026              -      33,544           -            -    10,505      -       6,651     3,854 

1 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Hải 

Ninh (Đoạn từ TL390E đến xóm 1 và xóm 2)
Hải Ninh 2026-2027      7,900    2,500     2,500 

2
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Chuẩn 

Thừng (Đoạn từ QL17B đến chùa Chuẩn Thừng)

Chuẩn 

Thừng
2026-2027    12,527    3,900     3,900 

3

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Chuẩn 

Thừng (Đoạn từ cổng làng văn hóa thôn Chuẩn 

Thừng tới nhà ông Duy)

Chuẩn 

Thừng
2026-2027      4,651    1,495     1,495 

4

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Dưỡng 

Mông (Đoạn từ cổng làng Dưỡng Mông đến ngã 

tư tuyến kết nối trục Đông Tây)

Dưỡng 

Mông
2026-2027      8,467    2,610     1,256     1,354 

V Công trình giảm  khỏi kế hoạch năm 2026      55,461            -             -            -            -        -             -             -   

1

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Dưỡng 

Mông (Đoạn từ Cổng làng Dưỡng Mông đến 

Đường huyện cũ)

Dưỡng 

Mông
2026-2027        5,000          -   

2
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Hải 

Ninh (Điểm đầu từ Chùa Diên Khánh; điểm cuối 

TL390E hết dân cư )

Hải Ninh 2026-2027        9,600          -   

3 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Chuẩn 

Thừng (Đoạn từ Đê Chuẩn Thừng đến QL17B)

Chuẩn 

Thừng
2026-2027      11,000          -   

4
Xây dựng trụ sở Nhà làm việc của Đảng ủy-

HĐND-UBND -UBMTTQ xã An Thành
Phù Tải 2 2026-2027      29,861            -            -   










		2026-02-12T16:20:58+0700
	Việt Nam
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ AN THÀNH <anthanh.hdnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




